
QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỰC CỦA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 

Từ khóa chính: hiệu lực của phán quyết trọng tài 

Meta: Pháp luật quy định hiệu lực của phán quyết trọng tài về thời gian và đối tượng 

áp dụng như thế nào?  

1. Hiệu lực về thời gian của Phán quyết trọng tài  

Theo Pháp lệnh Trọng tài, nếu Hội đồng trọng tài không ban hành ngay phán quyết 

thì phải ban hành trong thời hạn là 60 ngày kể từ phiên họp cuối cùng. Tuy nhiên, 

thời hạn 60 ngày là quá dài. Do đó, Luật Trọng tài quy định thời hạn là 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc phiên họp giải quyết tranh chấp cuối cùng. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 

61 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định “Phán quyết trọng tài được ban hành 

ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối 

cùng”.  

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 61 Luật này cũng quy định “Phán quyết trọng tài là chung 

thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành”.  

Trên cơ sở đó, Điều 58 Luật Trọng tài thương mại 2010 thể hiện rằng “Khi các bên 

thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong Vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng 

tài lập biên bản hòa giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các trọng tài 

viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết 

định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài”. 

Bên cạnh Luật trọng tài thương mại 2010 thì Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC 

cũng quy định rõ về tính chung thẩm của Phán quyết trọng tài. Theo đó, tại khoản 5 

Điều 32 “Phán quyết trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên”. 

Như vậy, Phán quyết trọng tài được ban hành ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 

30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 



 

Pháp luật quy định rõ ràng về hiệu lực thời gian của phán quyết trọng tài 

2. Đối tượng áp dụng Phán quyết trọng tài 

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân 

sự tại Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010. Bên cạnh đó, tại Điều 65 Luật này 

quy định rằng “Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng 

tài”. 

Như vậy, một phán quyết của Hội đồng trọng tài sẽ được thi hành phù hợp với Luật 

thi hành án dân sự bởi các cơ quan Thi hành án dân sự của Việt Nam mà không cần 

thông qua các thủ tục chấp thuận hay cho phép của Tòa án. Nhà nước khuyến khích 

các bên tự nguyện thi hành Phán quyết trọng tài. 

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 66 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định “Hết thời 

hạn thi hành Phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện 

thi hành và cũng không yêu cầu huỷ Phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 



của Luật này, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ 

quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài”. 

Như vậy, dựa trên những quy định tại Luật trọng tài thương mại 2010 và Quy tắc tố 

tụng của MCAC, Phán quyết trọng tài có hiệu lực kể từ ngày ban hành, phán quyết 

trọng tài là chung thẩm. Trong điều kiện cụ thể thì Phán quyết Trọng tài được đảm 

bảo thi hành bởi cơ quan Thi hành án dân sự như thi hành bản án có hiệu lực của 

Tòa án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
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